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9041050 Phan Thị Mai Trang 16/10/1994 3.635.000         -                     3.635.000         -                     3.635.000         LOPNGOAI 4
11040020 Lã Hoàng Anh 14/02/1994 1.680.000         -                     1.680.000         -                     1.680.000         LOPNGOAI 4
11040382 Nguyễn Quang Huy 08/09/1995 840.000            -                     840.000            -                     840.000            LOPNGOAI 4
11049025 Hoàng Bảo Long 26/11/1996 560.000            -                     560.000            -                     560.000            LOPNGOAI 4
12041071 Đỗ Thanh Tùng 29/07/1994 1.480.000         -                     1.480.000         -                     1.480.000         LOPNGOAI 4

9050011 Trần Hoàng Hà Anh 12/10/1991 1.675.000         -                     1.675.000         -                     1.675.000         QH-2009-E KTĐN
9050291 Ngô Thị Diệu Linh 21/07/1991 2.785.000         -                     2.785.000         -                     2.785.000         QH-2009-E QTKD
9050326 Bùi Kim Xuyến 08/11/1991 2.310.000         -                     2.310.000         -                     2.310.000         QH-2009-E QTKD
9050172 Đặng Ngọc Hưng 11/11/1991 2.385.000         -                     2.385.000         -                     2.385.000         QH-2009-E TCNH
9050178 Nguyễn Bá Hồng 17/09/1990 2.035.000         -                     2.035.000         -                     2.035.000         QH-2009-E TCNH
9050181 Vũ Thanh Huyền 22/03/1991 985.000            -                     985.000            -                     985.000            QH-2009-E TCNH

10053157 Đỗ Vương Quỳnh Anh 10/10/1991 840.000            -                     840.000            -                     840.000            QH-2010-E KTĐN-LK
10053182 Trần Thị Hương 15/02/1988 1.120.000         -                     1.120.000         -                     1.120.000         QH-2010-E KTĐN-LK
10053301 Nguyễn Như Quỳnh 17/09/1991 5.040.000         -                     5.040.000         -                     5.040.000         QH-2010-E TCNH-LK
10053323 Vũ Thị Thu Trang 14/09/1991 840.000            -                     840.000            -                     840.000            QH-2010-E TCNH-LK
10053374 Phạm Thị Quỳnh Mai 20/05/1991 4.200.000         -                     4.200.000         -                     4.200.000         QH-2010-E TCNH-LK
10050528 Bùi Thị Thùy Dương 31/03/1991 3.020.000         -                     3.020.000         -                     3.020.000         QH-2010-E KETOAN
10050010 Trần Cung 30/11/1990 555.000            -                     555.000            -                     555.000            QH-2010-E KTĐN
10050012 Lê Hùng Cường 09/10/1992 2.810.000         -                     2.810.000         -                     2.810.000         QH-2010-E KTĐN
10050311 Lê Văn Minh 08/08/1990 1.395.000         -                     1.395.000         -                     1.395.000         QH-2010-E KTĐN
10050368 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 13/08/1992 1.395.000         -                     1.395.000         -                     1.395.000         QH-2010-E KTĐN
10050501 Trần Ngọc Huy 22/01/1990 840.000            -                     840.000            -                     840.000            QH-2010-E KTĐN
10050526 Liêu Hải Vân 16/06/1991 2.800.000         -                     2.800.000         -                     2.800.000         QH-2010-E KTĐN

9050310 Nguyễn Đức Tâm 09/10/1991 1.110.000         -                     1.110.000         -                     1.110.000         QH-2010-E KTPT
10050302 Hoàng Thành Lê 15/07/1992 2.775.000         -                     2.775.000         -                     2.775.000         QH-2010-E KTPT
10050019 Lê Bảo Giang 06/11/1992 4.200.000         -                     4.200.000         -                     4.200.000         QH-2010-E TCNH
10050148 Nguyễn Thành Công 16/09/1992 1.255.000         -                     1.255.000         -                     1.255.000         QH-2010-E TCNH
10050511 Lục Quang Mạnh 01/02/1991 1.540.000         -                     1.540.000         -                     1.540.000         QH-2010-E TCNH
10050515 Nông Đình Mẫn 10/04/1991 1.540.000         -                     1.540.000         -                     1.540.000         QH-2010-E TCNH
10050531 Vy Ngọc Điệp 03/07/1991 2.785.000         -                     2.785.000         -                     2.785.000         QH-2010-E TCNH
11053058 Tống Thị Trang Anh 14/03/1992 4.480.000         -                     4.480.000         -                     4.480.000         QH-2011-E KTĐN-LK
11053065 Vũ Linh Giang 02/01/1991 2.800.000         -                     2.800.000         -                     2.800.000         QH-2011-E KTĐN-LK
11053071 Đặng Thúy Hằng 03/09/1992 1.680.000         -                     1.680.000         -                     1.680.000         QH-2011-E KTĐN-LK
11053121 Nguyễn Thị Quỳnh 23/07/1991 3.360.000         -                     3.360.000         -                     3.360.000         QH-2011-E KTĐN-LK
11053154 Nguyễn Hoàng Anh 27/11/1992 1.120.000         -                     1.120.000         -                     1.120.000         QH-2011-E KTĐN-LK
11053164 Nguyễn Kiên Giang 19/02/1992 1.120.000         -                     1.120.000         -                     1.120.000         QH-2011-E KTĐN-LK
11053167 Nguyễn Thị Hà 15/06/1990 3.640.000         -                     3.640.000         -                     3.640.000         QH-2011-E KTĐN-LK
11053186 Nguyễn Thùy Linh 08/01/1992 2.520.000         -                     2.520.000         -                     2.520.000         QH-2011-E KTĐN-LK
11053357 Phạm Văn Đại 01/01/1989 560.000            -                     560.000            -                     560.000            QH-2011-E KTPT-LK
11053246 Nguyễn Thị Thu Hiên 16/07/1991 3.360.000         -                     3.360.000         -                     3.360.000         QH-2011-E TCNH-LK
11053269 Đinh Thị Ly 27/02/1992 1.680.000         -                     1.680.000         -                     1.680.000         QH-2011-E TCNH-LK
11053290 Nguyễn Thị Hồng Thu 28/12/1991 2.520.000         -                     2.520.000         -                     2.520.000         QH-2011-E TCNH-LK
11053296 Bùi Thanh Tùng 03/08/1992 3.360.000         -                     3.360.000         -                     3.360.000         QH-2011-E TCNH-LK
11053303 Lưu Thị Bích Đào 24/03/1991 1.680.000         -                     1.680.000         -                     1.680.000         QH-2011-E TCNH-LK
11053333 Mai Thị Minh Phương 11/10/1991 4.200.000         -                     4.200.000         -                     4.200.000         QH-2011-E TCNH-LK
11050004 Nguyễn Thị Hoàng Anh 02/06/1993 370.000            -                     370.000            -                     370.000            QH-2011-E KETOAN
11050073 Nguyễn Thị Hường 26/06/1993 370.000            -                     370.000            -                     370.000            QH-2011-E KETOAN
11050150 Nguyễn Trường Sơn 31/10/1993 925.000            -                     925.000            -                     925.000            QH-2011-E KETOAN
11050153 Phan Thị Thanh 29/06/1993 925.000            -                     925.000            -                     925.000            QH-2011-E KETOAN
11050196 Lê Thị Tuyết 21/02/1993 925.000            -                     925.000            -                     925.000            QH-2011-E KETOAN
11050199 Nguyễn Thị Tươi 20/11/1993 925.000            -                     925.000            -                     925.000            QH-2011-E KETOAN
11050231 Trần Nhật Tuấn 15/09/1993 2.470.000         -                     2.470.000         -                     2.470.000         QH-2011-E KETOAN
11050235 Linh Thị Tố Như 20/07/1993 1.480.000         -                     1.480.000         -                     1.480.000         QH-2011-E KETOAN
11050313 Nguyễn Thái Hà 28/11/1993 370.000            -                     370.000            -                     370.000            QH-2011-E KETOAN
11050616 Lo Thanh Bình 04/08/1992 370.000            -                     370.000            -                     370.000            QH-2011-E KETOAN
11050044 Nguyễn Thị Hà 06/10/1993 2.375.000         -                     2.375.000         2.280.000         95.000              QH-2011-E KINHTE
11050238 Lê Ngọc Anh 26/08/1993 4.045.000         -                     4.045.000         -                     4.045.000         QH-2011-E KINHTE
11050243 Nguyễn Ngọc Diệp 12/11/1993 700.000            -                     700.000            -                     700.000            QH-2011-E KINHTE
11050251 Nguyễn Thị Thùy Hương 09/09/1993 3.070.000         -                     3.070.000         -                     3.070.000         QH-2011-E KINHTE
11050254 Nguyễn Thị Hương Lan 02/02/1992 1.395.000         -                     1.395.000         -                     1.395.000         QH-2011-E KINHTE
11050257 Hoàng Thanh Loan 07/04/1993 1.110.000         -                     1.110.000         -                     1.110.000         QH-2011-E KINHTE
11050260 Võ Thị Hằng Nga 16/04/1993 1.110.000         -                     1.110.000         -                     1.110.000         QH-2011-E KINHTE
11050270 Phạm Thạch Thảo 15/08/1993 3.205.000         -                     3.205.000         -                     3.205.000         QH-2011-E KINHTE
11050273 Nguyễn Khánh Toàn 02/10/1991 1.110.000         -                     1.110.000         -                     1.110.000         QH-2011-E KINHTE
11050274 Lê Thu Trang 23/11/1993 555.000            -                     555.000            -                     555.000            QH-2011-E KINHTE
11050276 Đặng Anh Tuấn 29/04/1993 2.090.000         -                     2.090.000         -                     2.090.000         QH-2011-E KINHTE
11050129 Nguyễn Văn Phi 16/09/1993 515.000            -                     515.000            -                     515.000            QH-2011-E KTPT
11050173 Phạm Thị Thủy 20/11/1993 2.220.000         -                     2.220.000         -                     2.220.000         QH-2011-E KTPT
11050200 Phạm Thị Tươi 23/09/1993 3.715.000         -                     3.715.000         -                     3.715.000         QH-2011-E KTPT
11050213 Trần Thị Hường 26/07/1993 555.000            -                     555.000            -                     555.000            QH-2011-E KTPT
11050411 Nguyễn Thị Hồng Vân 24/10/1993 5.025.000         -                     5.025.000         -                     5.025.000         QH-2011-E KTPT
11050628 Lê Minh Châu 21/06/1992 4.145.000         -                     4.145.000         -                     4.145.000         QH-2011-E KTPT
11050011 Nguyễn Xuân Bắc 21/10/1993 1.480.000         -                     1.480.000         -                     1.480.000         QH-2011-E KTQT
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11050031 Nguyễn Quang Dũng 25/07/1993 1.480.000         -                     1.480.000         -                     1.480.000         QH-2011-E KTQT
11050152 Nguyễn Thị Thanh 21/01/1993 1.770.000         -                     1.770.000         -                     1.770.000         QH-2011-E KTQT
11050620 Phạm Thị Hoa Lệ 25/12/1991 4.840.000         -                     4.840.000         -                     4.840.000         QH-2011-E KTQT
11050630 Hà Văn Đạt 24/02/1992 1.480.000         -                     1.480.000         -                     1.480.000         QH-2011-E KTQT
11050162 Ngô Minh Thiện 02/08/1993 1.810.000         -                     1.810.000         -                     1.810.000         QH-2011-E KTQT-CLC
11050005 Nguyễn Thị Ngọc Anh 11/10/1993 3.115.000         -                     3.115.000         -                     3.115.000         QH-2011-E QTKD
11050006 Nguyễn Tùng Anh 09/07/1993 3.260.000         -                     3.260.000         -                     3.260.000         QH-2011-E QTKD
11050028 Cao Thị Hà Duyên 02/01/1993 3.115.000         -                     3.115.000         -                     3.115.000         QH-2011-E QTKD
11050058 Trần Văn Hiếu 10/02/1993 3.115.000         -                     3.115.000         -                     3.115.000         QH-2011-E QTKD
11050061 Mai Chấn Hoàng 27/10/1993 3.115.000         -                     3.115.000         -                     3.115.000         QH-2011-E QTKD
11050085 Đặng Thị Liên 19/01/1993 2.455.000         -                     2.455.000         -                     2.455.000         QH-2011-E QTKD
11050133 Nguyễn Nam Phương 23/12/1993 3.115.000         -                     3.115.000         -                     3.115.000         QH-2011-E QTKD
11050222 Hồ Thị Ngọc 28/04/1993 3.115.000         -                     3.115.000         -                     3.115.000         QH-2011-E QTKD
11050368 Nguyễn Thị Hồng Vân 18/04/1993 3.115.000         -                     3.115.000         -                     3.115.000         QH-2011-E QTKD
11050422 Lương Thị Ngọc Ánh 14/04/1993 1.795.000         -                     1.795.000         -                     1.795.000         QH-2011-E QTKD
11050428 Đỗ Thị Trang 22/07/1993 3.115.000         -                     3.115.000         -                     3.115.000         QH-2011-E QTKD
11050600 Bùi Thị Phương Loan 01/12/1992 2.970.000         -                     2.970.000         -                     2.970.000         QH-2011-E QTKD
11050017 Nguyễn Thị Cúc 23/10/1993 1.700.000         -                     1.700.000         -                     1.700.000         QH-2011-E TCNH
11050042 Nguyễn Lê Hà 13/11/1993 2.930.000         -                     2.930.000         2.835.000         95.000              QH-2011-E TCNH
11050049 Đào Thị Hạnh 30/10/1993 985.000            -                     985.000            -                     985.000            QH-2011-E TCNH
11050078 Mai Thị Lan 15/06/1993 1.680.000         -                     1.680.000         -                     1.680.000         QH-2011-E TCNH
11050097 Nguyễn Thị Luyên 09/04/1993 1.110.000         -                     1.110.000         -                     1.110.000         QH-2011-E TCNH
11050115 Trương Thị Ngân 16/04/1993 555.000            -                     555.000            -                     555.000            QH-2011-E TCNH
11050310 Hoàng Hồng Giang 25/09/1993 145.000            -                     145.000            -                     145.000            QH-2011-E TCNH
11050623 Bùi Thị Nga 23/02/1992 5.165.000         2.365.000         2.800.000         -                     2.800.000         QH-2011-E TCNH
11050050 Hoàng Thị Hạnh 11/02/1993 4.280.000         -                     4.280.000         -                     4.280.000         QH-2011-E TCNH-CLC
11050124 Nguyễn Hồng Nhung 04/08/1993 1.665.000         -                     1.665.000         -                     1.665.000         QH-2011-E TCNH-CLC
11050284 Vũ Thị Dung 23/08/1993 1.765.000         -                     1.765.000         -                     1.765.000         QH-2011-E TCNH-CLC
11050303 Nguyễn Thị Ngọc Anh 15/04/1993 1.665.000         -                     1.665.000         -                     1.665.000         QH-2011-E TCNH-CLC
11050306 Trần Văn Cường 26/06/1993 1.480.000         -                     1.480.000         -                     1.480.000         QH-2011-E TCNH-CLC
11050326 Bùi Lê Thùy Linh 01/10/1993 3.035.000         -                     3.035.000         -                     3.035.000         QH-2011-E TCNH-CLC
11050336 Nguyễn Hà My 14/06/1993 1.665.000         -                     1.665.000         -                     1.665.000         QH-2011-E TCNH-CLC
11050342 Ngô Thị Thu Quỳnh 15/09/1993 1.765.000         -                     1.765.000         -                     1.765.000         QH-2011-E TCNH-CLC
11050343 Đặng Đình Qúy 01/05/1993 1.070.000         -                     1.070.000         -                     1.070.000         QH-2011-E TCNH-CLC
11050346 Lý Thu Thảo 04/09/1993 1.665.000         -                     1.665.000         -                     1.665.000         QH-2011-E TCNH-CLC
11050366 Lê Thanh Tú 10/04/1993 1.665.000         -                     1.665.000         -                     1.665.000         QH-2011-E TCNH-CLC
11000859 Nguyễn Thị Thu Thuỳ 24/07/1993 2.240.000         -                     2.240.000         -                     2.240.000         QH-2012-E KTPT-LK
12050130 Trần Thị Vân 01/10/1994 2.775.000         -                     2.775.000         -                     2.775.000         QH-2012-E KETOAN
12050214 Lê Hoàng 31/08/1994 4.460.000         -                     4.460.000         -                     4.460.000         QH-2012-E KETOAN
12050470 Quách Thị Chúc 22/06/1992 4.145.000         -                     4.145.000         -                     4.145.000         QH-2012-E KETOAN
12050503 Ma Thanh Thuỳ 27/04/1993 5.575.000         -                     5.575.000         -                     5.575.000         QH-2012-E KETOAN
12050504 Lại Thị Tình 10/04/1993 3.085.000         -                     3.085.000         -                     3.085.000         QH-2012-E KETOAN
12050610 Trần Thị Thanh Phương 14/03/1994 4.275.000         -                     4.275.000         -                     4.275.000         QH-2012-E KETOAN
12050134 Nguyễn Hải Yến 25/02/1994 3.495.000         -                     3.495.000         -                     3.495.000         QH-2012-E KINHTE
12050212 Mai Thị Vân Anh 26/12/1994 2.260.000         -                     2.260.000         -                     2.260.000         QH-2012-E KINHTE
12050517 Đinh Hồ Nho Thông 19/02/1994 3.660.000         -                     3.660.000         -                     3.660.000         QH-2012-E KINHTE
12050518 Nguyễn Thị Ngân 16/05/1993 2.940.000         -                     2.940.000         -                     2.940.000         QH-2012-E KINHTE
12050520 Võ Thị Hằng 22/12/1994 3.925.000         -                     3.925.000         -                     3.925.000         QH-2012-E KINHTE
12050017 Lương Thị Diễm 23/06/1994 4.330.000         -                     4.330.000         -                     4.330.000         QH-2012-E KTPT
12050137 Phạm Huyền Yến 01/11/1994 2.380.000         -                     2.380.000         -                     2.380.000         QH-2012-E KTPT
12050299 Nguyễn Như Ngọc 09/07/1994 2.795.000         -                     2.795.000         -                     2.795.000         QH-2012-E KTPT
12050455 Đinh Ngọc Sơn 24/04/1993 3.660.000         -                     3.660.000         -                     3.660.000         QH-2012-E KTPT
12050461 Lô Thị Hòe 15/08/1992 4.325.000         2.365.000         1.960.000         -                     1.960.000         QH-2012-E KTPT
12050491 Lô Văn Đức 11/05/1993 4.210.000         3.090.000         1.120.000         -                     1.120.000         QH-2012-E KTPT
12050497 Bùi Thị Thu Hà 28/01/1993 4.900.000         -                     4.900.000         -                     4.900.000         QH-2012-E KTPT
12050527 Nguyễn Hồng Hoàn 05/07/1993 2.880.000         -                     2.880.000         -                     2.880.000         QH-2012-E KTPT
12050646 Đinh Thị Thiên Nga 07/09/1994 2.365.000         -                     2.365.000         -                     2.365.000         QH-2012-E KTPT
12050661 Phan Thị Giang 31/12/1994 2.935.000         -                     2.935.000         -                     2.935.000         QH-2012-E KTPT
12050029 Nguyễn Hữu Đạt 13/09/1994 3.610.000         -                     3.610.000         -                     3.610.000         QH-2012-E KTQT
12050043 Trương Thị Hiên 24/02/1994 3.645.000         -                     3.645.000         -                     3.645.000         QH-2012-E KTQT
12050088 Phạm Văn Quang 17/04/1994 2.800.000         -                     2.800.000         -                     2.800.000         QH-2012-E KTQT
12050089 Nguyễn Văn Quốc 29/05/1994 2.100.000         -                     2.100.000         -                     2.100.000         QH-2012-E KTQT
12050133 Ngô Hoàng Yến 10/11/1994 3.095.000         -                     3.095.000         -                     3.095.000         QH-2012-E KTQT
12050273 Đinh Thị Huệ 21/05/1994 3.620.000         -                     3.620.000         -                     3.620.000         QH-2012-E KTQT
12050473 Nguyễn Thị Thu 09/04/1993 2.920.000         -                     2.920.000         -                     2.920.000         QH-2012-E KTQT
12050487 Lục Thái Sơn 10/08/1993 3.345.000         -                     3.345.000         -                     3.345.000         QH-2012-E KTQT
12050673 Nguyễn Trần Trung 26/04/1994 4.600.000         -                     4.600.000         -                     4.600.000         QH-2012-E KTQT
12050269 Nguyễn Trần Xuân Hoà 25/04/1994 3.330.000         -                     3.330.000         -                     3.330.000         QH-2012-E KTQT-CLC
12050007 Vũ Thị Lan Anh 05/06/1994 6.085.000         -                     6.085.000         -                     6.085.000         QH-2012-E QTKD
12050157 Phạm Tiến Hiệp 06/09/1994 5.755.000         -                     5.755.000         -                     5.755.000         QH-2012-E QTKD
12050335 Trịnh Quang Vinh 06/05/1994 6.085.000         -                     6.085.000         -                     6.085.000         QH-2012-E QTKD
12050476 Phùng Thị Bích Ngọc 24/04/1994 6.190.000         -                     6.190.000         -                     6.190.000         QH-2012-E QTKD
12050680 Phạm Thị Thu Hiền 09/07/1994 6.560.000         -                     6.560.000         -                     6.560.000         QH-2012-E QTKD
12050030 Đồng Ngọc Đức 25/04/1994 3.580.000         -                     3.580.000         -                     3.580.000         QH-2012-E TCNH
12050036 Phạm Mạnh Hà 20/05/1991 2.920.000         -                     2.920.000         -                     2.920.000         QH-2012-E TCNH
12050092 Trần Thị Tân 12/05/1994 2.775.000         -                     2.775.000         -                     2.775.000         QH-2012-E TCNH
12050119 Phí Hữu Trường 23/04/1994 2.920.000         -                     2.920.000         -                     2.920.000         QH-2012-E TCNH
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12050162 Dương Thị Hương Liên 20/07/1994 4.895.000         -                     4.895.000         -                     4.895.000         QH-2012-E TCNH
12050226 Vũ Thị Thu Trang 16/06/1994 2.920.000         -                     2.920.000         -                     2.920.000         QH-2012-E TCNH
12050298 Hoàng Thị Hải Ngân 12/08/1994 4.310.000         -                     4.310.000         -                     4.310.000         QH-2012-E TCNH
12050322 Nguyễn Minh Thục 20/09/1994 3.330.000         -                     3.330.000         -                     3.330.000         QH-2012-E TCNH
12050336 Phạm Thị Yến 09/05/1993 2.920.000         -                     2.920.000         -                     2.920.000         QH-2012-E TCNH
12050457 Hà Thị Hoài Thương 13/04/1992 3.590.000         2.470.000         1.120.000         -                     1.120.000         QH-2012-E TCNH
12050558 Vũ Văn Thắng 10/07/1994 4.620.000         -                     4.620.000         -                     4.620.000         QH-2012-E TCNH
12050575 Trịnh Thị Yến 06/02/1994 3.290.000         -                     3.290.000         -                     3.290.000         QH-2012-E TCNH
12050579 Nguyễn Thị Mai Nga 08/03/1994 4.865.000         -                     4.865.000         -                     4.865.000         QH-2012-E TCNH
12050681 Nguyễn Thị Thảo 15/11/1993 4.170.000         -                     4.170.000         -                     4.170.000         QH-2012-E TCNH
12050688 Nguyễn Thị Thơ 02/09/1994 3.910.000         -                     3.910.000         -                     3.910.000         QH-2012-E TCNH
12050699 Lý Thu Thảo 01/04/1994 4.880.000         -                     4.880.000         -                     4.880.000         QH-2012-E TCNH
12050053 Vũ Hương Huyền 23/11/1994 4.440.000         -                     4.440.000         3.885.000         555.000            QH-2012-E TCNH-CLC
12050270 Lương Thu Hoài 26/12/1994 4.875.000         2.437.500         2.437.500         2.160.000         277.500            QH-2012-E TCNH-CLC
12050309 Đỗ Thị Sen 27/09/1994 3.885.000         -                     3.885.000         3.330.000         555.000            QH-2012-E TCNH-CLC
12050315 Trần Quang Thắng 07/11/1994 2.590.000         -                     2.590.000         -                     2.590.000         QH-2012-E TCNH-CLC
12050345 Đoàn Thái Ngân 26/07/1993 3.885.000         -                     3.885.000         3.330.000         555.000            QH-2012-E TCNH-CLC
12050346 Lê Thị Nhàn 20/02/1994 3.885.000         -                     3.885.000         3.330.000         555.000            QH-2012-E TCNH-CLC
11060075 Phan Thị Qúy 09/11/1993 1.680.000         -                     1.680.000         -                     1.680.000         QH-2013-E KINHTE-LUẬT
10042059 Đỗ Thị Thùy Dung 16/10/1992 6.720.000         -                     6.720.000         -                     6.720.000         QH-2013-E KTQT-NN
10042263 Đào Thu Thảo 17/06/1992 840.000            -                     840.000            -                     840.000            QH-2013-E KTQT-NN
11040779 Nguyễn Thị Hồng Nhung 26/06/1993 5.040.000         -                     5.040.000         -                     5.040.000         QH-2013-E KTQT-NN
11040904 Ngô Anh Sơn 10/02/1993 3.360.000         -                     3.360.000         -                     3.360.000         QH-2013-E KTQT-NN
11041119 Nguyễn Thị Trâm 03/09/1993 3.360.000         -                     3.360.000         -                     3.360.000         QH-2013-E KTQT-NN
11041310 Hoàng Ngọc Bích 28/03/1993 1.680.000         -                     1.680.000         -                     1.680.000         QH-2013-E KTQT-NN
12040051 Nguyễn Vân Anh 04/02/1994 1.400.000         -                     1.400.000         -                     1.400.000         QH-2013-E KTQT-NN
12040094 Nguyễn Huệ Chi 13/10/1994 3.080.000         -                     3.080.000         -                     3.080.000         QH-2013-E KTQT-NN
12040402 Vũ Thị Huyền 08/12/1993 2.520.000         -                     2.520.000         -                     2.520.000         QH-2013-E KTQT-NN
12041113 Phạm Thị Xuyến 03/03/1993 840.000            -                     840.000            -                     840.000            QH-2013-E KTQT-NN
12041137 Trần Thị Quỳnh Anh 30/07/1994 840.000            -                     840.000            -                     840.000            QH-2013-E KTQT-NN
12041261 Nguyễn Tiến Thành 05/07/1994 840.000            -                     840.000            -                     840.000            QH-2013-E KTQT-NN
10066015 Lê Thị Thùy Dương 28/06/1992 5.600.000         -                     5.600.000         -                     5.600.000         QH-2013-E TCNH-LUẬT
10066101 Nguyễn Thị Nhung 14/07/1992 3.920.000         -                     3.920.000         -                     3.920.000         QH-2013-E TCNH-LUẬT
11060048 Bùi Hà Hạnh Quyên 26/06/1993 5.880.000         -                     5.880.000         -                     5.880.000         QH-2013-E TCNH-LUẬT
11060102 Nguyễn Thị Duyên 03/11/1993 4.770.000         -                     4.770.000         -                     4.770.000         QH-2013-E TCNH-LUẬT
11060129 Phạm Thị Sáng 07/05/1993 5.880.000         -                     5.880.000         -                     5.880.000         QH-2013-E TCNH-LUẬT
12061568 Phùng Thị Khánh Linh 12/12/1994 3.360.000         -                     3.360.000         -                     3.360.000         QH-2013-E TCNH-LUẬT
10040914 Lê Hoàng Hà 09/03/1992 2.520.000         -                     2.520.000         -                     2.520.000         QH-2013-E TCNH-NN
12040014 Hoàng Thảo Anh 05/08/1994 2.240.000         -                     2.240.000         -                     2.240.000         QH-2013-E TCNH-NN
12041213 Nguyễn Thị Chinh 14/06/1994 840.000            -                     840.000            -                     840.000            QH-2013-E TCNH-NN
13050276 Lữ Văn Điệp 20/08/1994 3.785.000         2.945.000         840.000            -                     840.000            QH-2013-E KETOAN
13050278 Nguyễn Thị Duyên 01/05/1995 2.655.000         -                     2.655.000         -                     2.655.000         QH-2013-E KETOAN
13050281 Nguyễn Thị Hiên 29/01/1994 2.655.000         -                     2.655.000         -                     2.655.000         QH-2013-E KETOAN
13050297 Bùi Thị Liên 15/08/1994 3.905.000         -                     3.905.000         -                     3.905.000         QH-2013-E KETOAN
13050315 Vũ Thị Phượng 29/04/1995 3.210.000         -                     3.210.000         -                     3.210.000         QH-2013-E KETOAN
13050318 Nguyễn Thị Tố Tâm 08/07/1994 4.175.000         -                     4.175.000         -                     4.175.000         QH-2013-E KETOAN
13050005 Nguyễn Thị Cải 04/08/1995 4.615.000         -                     4.615.000         -                     4.615.000         QH-2013-E KINHTE
13050008 Trương Thị Diện 02/09/1994 2.800.000         -                     2.800.000         -                     2.800.000         QH-2013-E KINHTE
13050020 Trương Thị Khánh Huyền 20/09/1994 2.615.000         -                     2.615.000         -                     2.615.000         QH-2013-E KINHTE
13050023 Đoàn Thị Lê 19/08/1995 3.315.000         -                     3.315.000         -                     3.315.000         QH-2013-E KINHTE
13050024 Chu Thị Liễu 16/03/1994 4.465.000         -                     4.465.000         -                     4.465.000         QH-2013-E KINHTE
13050031 Lê Văn Ninh 06/05/1994 1.545.000         -                     1.545.000         -                     1.545.000         QH-2013-E KINHTE
13050036 Trương Thị Quỳnh 17/12/1994 3.230.000         -                     3.230.000         -                     3.230.000         QH-2013-E KINHTE
13050045 Đặng Thu Trang 15/10/1995 3.315.000         -                     3.315.000         -                     3.315.000         QH-2013-E KINHTE
13050058 Lý Dương 02/05/1994 2.880.000         -                     2.880.000         -                     2.880.000         QH-2013-E KTPT
13050075 Trần Thị Hồng Ngọc 16/06/1995 3.580.000         -                     3.580.000         -                     3.580.000         QH-2013-E KTPT
13050572 Bùi Thị Bình 02/06/1995 2.385.000         -                     2.385.000         -                     2.385.000         QH-2013-E KTPT
13050736 Nguyễn Hoàng Thịnh 23/05/1994 1.545.000         -                     1.545.000         -                     1.545.000         QH-2013-E KTPT
13050097 Lưu Văn Anh 06/11/1995 3.500.000         -                     3.500.000         -                     3.500.000         QH-2013-E KTQT
13050104 Bùi Thị Minh Diễm 14/06/1995 3.315.000         -                     3.315.000         -                     3.315.000         QH-2013-E KTQT
13050119 Hoàng Thế Hiệp 12/08/1995 3.225.000         -                     3.225.000         -                     3.225.000         QH-2013-E KTQT
13050129 Trịnh Thị Hường 20/04/1995 3.500.000         -                     3.500.000         -                     3.500.000         QH-2013-E KTQT
13050130 Phan Ngọc Huyền 06/03/1995 3.510.000         -                     3.510.000         -                     3.510.000         QH-2013-E KTQT
13050132 Ngô Thảo Huyền 03/12/1995 3.765.000         -                     3.765.000         -                     3.765.000         QH-2013-E KTQT
13050135 Nguyễn Thị Khanh 16/06/1995 5.170.000         -                     5.170.000         -                     5.170.000         QH-2013-E KTQT
13050141 Ngô Thị Loan 10/08/1995 3.635.000         -                     3.635.000         -                     3.635.000         QH-2013-E KTQT
13050146 Cấn Thành Luân 03/12/1994 3.615.000         -                     3.615.000         -                     3.615.000         QH-2013-E KTQT
13050150 Đỗ Thảo My 18/05/1995 1.955.000         -                     1.955.000         -                     1.955.000         QH-2013-E KTQT
13050157 Nguyễn Thị Ngọc 24/08/1995 3.490.000         -                     3.490.000         -                     3.490.000         QH-2013-E KTQT
13050164 Phạm Thị Nhung 03/06/1991 3.350.000         -                     3.350.000         -                     3.350.000         QH-2013-E KTQT
13050168 Hoàng Thị Oanh 20/04/1995 3.910.000         -                     3.910.000         -                     3.910.000         QH-2013-E KTQT
13050174 Trần Thị Quyên 21/06/1995 3.315.000         -                     3.315.000         -                     3.315.000         QH-2013-E KTQT
13050179 Nguyễn Anh Thiết 05/11/1993 3.375.000         -                     3.375.000         -                     3.375.000         QH-2013-E KTQT
13050189 Hoàng Linh Trang 15/12/1995 3.100.000         -                     3.100.000         -                     3.100.000         QH-2013-E KTQT
13050196 Nguyễn Thị Vân 03/03/1995 4.150.000         -                     4.150.000         -                     4.150.000         QH-2013-E KTQT
13050002 Đào Quỳnh Anh 22/11/1995 2.840.000         -                     2.840.000         -                     2.840.000         QH-2013-E KTQT-CLC
13050096 Lê Ngọc Anh 25/11/1995 2.840.000         -                     2.840.000         -                     2.840.000         QH-2013-E KTQT-CLC
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13050102 Lâm Thị Phương Chi 18/05/1995 3.025.000         -                     3.025.000         -                     3.025.000         QH-2013-E KTQT-CLC
13050110 Nguyễn Khắc Trường Giang 05/03/1995 2.760.000         -                     2.760.000         -                     2.760.000         QH-2013-E KTQT-CLC
13050122 Trần Đức Huấn 22/02/1995 4.285.000         -                     4.285.000         -                     4.285.000         QH-2013-E KTQT-CLC

13050144 Vũ Đức Long 07/10/1995 2.470.000         -                     2.470.000         -                     2.470.000         QH-2013-E KTQT-CLC

13050158 Nguyễn Hồng Ngọc 07/09/1995 3.395.000         -                     3.395.000         -                     3.395.000         QH-2013-E KTQT-CLC

13050163 Phan Hồng Nhung 03/09/1995 3.725.000         -                     3.725.000         -                     3.725.000         QH-2013-E KTQT-CLC

13050208 Nguyễn Mạnh Cường 31/10/1995 3.275.000         -                     3.275.000         -                     3.275.000         QH-2013-E KTQT-CLC

13050358 Nguyễn Thị Thu Hà 23/09/1995 5.265.000         -                     5.265.000         4.105.000         1.160.000         QH-2013-E QTKD

13050362 Phạm Thị Thanh Hằng 26/12/1995 5.990.000         -                     5.990.000         4.540.000         1.450.000         QH-2013-E QTKD

13050363 Nguyễn Hồng Hạnh 20/08/1995 5.555.000         -                     5.555.000         4.105.000         1.450.000         QH-2013-E QTKD

13050365 Vũ Thị Hồng Hoa 10/03/1995 4.725.000         -                     4.725.000         -                     4.725.000         QH-2013-E QTKD

13050379 Lê Thị Trà My 29/12/1995 5.990.000         -                     5.990.000         4.540.000         1.450.000         QH-2013-E QTKD

13050204 Mai Khánh Chi 21/08/1995 3.715.000         -                     3.715.000         -                     3.715.000         QH-2013-E TCNH

13050245 Nguyễn Hải Sơn 19/04/1995 4.550.000         -                     4.550.000         -                     4.550.000         QH-2013-E TCNH

13050263 Thùng Thị Vân 22/05/1995 2.470.000         -                     2.470.000         -                     2.470.000         QH-2013-E TCNH

13050697 Nguyễn Thị Huyền 09/08/1995 3.870.000         -                     3.870.000         -                     3.870.000         QH-2013-E TCNH

13050712 Trần Thị Ngọc Anh 18/05/1995 3.155.000         -                     3.155.000         2.230.000         925.000            QH-2013-E TCNH

13050034 Đào Hồng Quân 05/10/1995 4.190.000         -                     4.190.000         -                     4.190.000         QH-2013-E TCNH-CLC

13050615 Trần Bích Vân 02/03/1994 4.680.000         -                     4.680.000         -                     4.680.000         QH-2013-E TCNH-CLC

13050633 Trần Thị Phương Ngân 19/08/1995 4.230.000         -                     4.230.000         -                     4.230.000         QH-2013-E TCNH-CLC

13050700 Đoàn Thị Trúc Mai 15/07/1995 3.620.000         -                     3.620.000         -                     3.620.000         QH-2013-E TCNH-CLC

12040684 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 24/06/1994 2.240.000         -                     2.240.000         560.000            1.680.000         QH-2014-E KTQT-NN

12040900 Kiều Thị Thêu 23/11/1994 2.240.000         -                     2.240.000         560.000            1.680.000         QH-2014-E KTQT-NN

13040036 Nguyễn Phương Anh 13/03/1995 1.400.000         -                     1.400.000         -                     1.400.000         QH-2014-E KTQT-NN

13040327 Phùng Thị Lan Hương 14/11/1995 840.000            -                     840.000            -                     840.000            QH-2014-E KTQT-NN

13040335 Nguyễn Thị Thu Hường 30/04/1995 840.000            -                     840.000            -                     840.000            QH-2014-E KTQT-NN

13040461 Trần Thị Phương Mai 17/10/1995 1.400.000         -                     1.400.000         -                     1.400.000         QH-2014-E KTQT-NN

13040759 Doãn Hồng Trang 10/12/1995 560.000            -                     560.000            -                     560.000            QH-2014-E KTQT-NN

13040801 Trần Thị Hà Trang 08/03/1995 840.000            -                     840.000            -                     840.000            QH-2014-E KTQT-NN

13040961 Phạm Phương Dung 15/12/1995 1.400.000         -                     1.400.000         -                     1.400.000         QH-2014-E KTQT-NN

13041300 Hoàng Linh Huế 25/12/1994 1.400.000         -                     1.400.000         -                     1.400.000         QH-2014-E KTQT-NN

13060008 Nguyễn Thị Gấm 20/01/1995 2.520.000         -                     2.520.000         -                     2.520.000         QH-2014-E TCNH-LUẬT

11040435 Nguyễn Thị Mai Hương 13/12/1992 4.760.000         -                     4.760.000         -                     4.760.000         QH-2014-E TCNH-NN

11040465 Trịnh Thị Lan Hương 16/05/1993 2.520.000         -                     2.520.000         -                     2.520.000         QH-2014-E TCNH-NN

12040642 Đặng Thị Ngân 29/06/1994 1.400.000         -                     1.400.000         -                     1.400.000         QH-2014-E TCNH-NN

12040867 Nguyễn Phương Thảo 26/10/1994 4.760.000         -                     4.760.000         -                     4.760.000         QH-2014-E TCNH-NN

13040318 Nguyễn Quỳnh Hương 17/06/1995 2.240.000         -                     2.240.000         -                     2.240.000         QH-2014-E TCNH-NN

13040495 Nguyễn Thị Phương Nga 31/07/1995 2.240.000         -                     2.240.000         -                     2.240.000         QH-2014-E TCNH-NN

13040947 Nguyễn Anh Phương 15/10/1995 560.000            -                     560.000            -                     560.000            QH-2014-E TCNH-NN

14050639 Mai Thị Quỳnh 13/10/1996 995.000            -                     995.000            -                     995.000            QH-2014-E ĐCQT-QTKD

14050001 Lương Thị An 04/12/1996 3.025.000         -                     3.025.000         -                     3.025.000         QH-2014-E KETOAN

14050090 Nguyễn Thị Ngọc Lan 21/07/1996 2.105.000         -                     2.105.000         -                     2.105.000         QH-2014-E KETOAN

14050169 Giáp Thị Thiêm 08/09/1996 2.470.000         -                     2.470.000         -                     2.470.000         QH-2014-E KETOAN

14050266 Nguyễn Thị Thanh Huyền 04/04/1996 3.025.000         -                     3.025.000         -                     3.025.000         QH-2014-E KETOAN

14050483 Trần Việt Chinh 09/12/1996 2.470.000         -                     2.470.000         -                     2.470.000         QH-2014-E KETOAN

14050014 Lê Thị Ngọc Chung 20/11/1996 2.285.000         -                     2.285.000         -                     2.285.000         QH-2014-E KINHTE

14050159 Nguyễn Thị Thảo 04/02/1995 2.840.000         -                     2.840.000         -                     2.840.000         QH-2014-E KINHTE

14050168 Phạm Ngọc Thắng 29/07/1996 2.840.000         -                     2.840.000         -                     2.840.000         QH-2014-E KINHTE

14050269 Lê Thị Thúy Hường 02/07/1996 2.840.000         -                     2.840.000         -                     2.840.000         QH-2014-E KINHTE

14050287 Nguyễn Thị Mai 11/04/1996 2.840.000         -                     2.840.000         -                     2.840.000         QH-2014-E KINHTE

14050298 Đỗ Thu Phương 23/02/1996 3.395.000         -                     3.395.000         -                     3.395.000         QH-2014-E KINHTE

14050360 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 15/11/1996 2.840.000         -                     2.840.000         -                     2.840.000         QH-2014-E KINHTE

14050446 Nguyễn Thị Thảo 05/01/1996 2.840.000         -                     2.840.000         -                     2.840.000         QH-2014-E KINHTE

14050474 Nguyễn Thị Minh Huyền 04/11/1996 2.840.000         -                     2.840.000         -                     2.840.000         QH-2014-E KINHTE

14050167 Nghiêm Xuân Thăng 27/04/1995 1.955.000         -                     1.955.000         -                     1.955.000         QH-2014-E KTPT

14050573 Nghiêm Thị Mận 26/11/1996 660.000            -                     660.000            -                     660.000            QH-2014-E KTPT

14050630 Vũ Thị Lụa 08/03/1996 2.905.000         -                     2.905.000         -                     2.905.000         QH-2014-E KTPT

14050648 Nguyễn Kim Vương 02/05/1996 1.980.000         -                     1.980.000         -                     1.980.000         QH-2014-E KTPT

14050520 Nguyễn Ngọc Tân 11/07/1995 3.025.000         -                     3.025.000         -                     3.025.000         QH-2014-E KTQT

14050288 Lê Văn Nam 26/07/1996 2.655.000         -                     2.655.000         -                     2.655.000         QH-2014-E KTQT-CLC

14050392 Nguyễn Thu Hương 28/12/1996 2.100.000         -                     2.100.000         -                     2.100.000         QH-2014-E KTQT-CLC

14050492 Trịnh Thị Thục Trang 04/12/1996 2.510.000         -                     2.510.000         -                     2.510.000         QH-2014-E KTQT-CLC

12050720 Hong Il Kwon 30/05/1990 1.760.000         -                     1.760.000         -                     1.760.000         QH-2014-E QTKD-CQ

13050350 Nông Quốc Chiến 19/10/1995 1.295.000         -                     1.295.000         -                     1.295.000         QH-2014-E QTKD-CQ

14050808 Lee Keun Su 20/06/1990 6.005.000         -                     6.005.000         -                     6.005.000         QH-2014-E QTKD-CQ

14050066 Bùi Thị Phương Huyền 22/01/1996 2.840.000         -                     2.840.000         -                     2.840.000         QH-2014-E TCNH

14050171 Đinh Thị Thơ 09/04/1996 2.695.000         -                     2.695.000         -                     2.695.000         QH-2014-E TCNH

14050261 Phạm Thúy Hằng 27/12/1996 3.395.000         -                     3.395.000         -                     3.395.000         QH-2014-E TCNH

14050489 Dương Thị Oanh 12/11/1996 2.840.000         -                     2.840.000         -                     2.840.000         QH-2014-E TCNH

14050510 Nông Thanh Hoài 24/03/1995 2.840.000         -                     2.840.000         -                     2.840.000         QH-2014-E TCNH

14050749 Phạm Ngọc Minh 09/03/1996 4.875.000         -                     4.875.000         -                     4.875.000         QH-2014-E TCNH
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